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Câu 1 (3.0 điểm)
Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai. Qua cuộc chiến này, em hãy đánh giá vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, đồng thời rút ra được bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay.
Câu 2 (3.0 điểm)
Phân tích vai trò của Lênin đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917).
Câu 3 (2.5 điểm)
 Nhà nước và nhân dân thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Nêu tác dụng của việc phát triển kinh tế nông nghiệp.
Câu 4 (3.0 điểm)
 Tại sao nói phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho đất nước?
Câu 5 (3.0 điểm)
Chương trình khai thác thuộc địa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương đã tác động đến nền kinh tế - xã hội Việt Nam như thế nào? Suy nghĩ của anh (chị) về sự hội nhập kinh tế thế giới của đất nước ta thời Pháp thuộc và trong giai đoạn hiện nay.
Câu 6 (3.0 điểm)
  Trong khoảng thời gian từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các sĩ phu yêu nước khác có những đóng góp gì cho phong trào vận động giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam?
Câu 7 (2.5 điểm)
Nêu và đánh giá những ưu điểm và hạn chế của chính sách đối ngoại thời Nguyễn ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX?
…………. Hết ………….
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………… Số báo danh:…………………………..

Chữ ký của Cán bộ coi thi 1:………….  Chữ ký của Cán bộ coi thi 2:…………..

HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM

(Nội dung có 07 trang)

I. Hướng dẫn chung

1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung. Thí sinh có thể trình bày theo cách riêng, chi tiết nhưng phải đảm bảo tính chính xác, logic và đúng yêu cầu câu hỏi.

2. Thí sinh có thể có những lập luận khác nhau, nhưng có tính thuyết phục và theo đúng định hướng câu hỏi thì vẫn cho điểm tối đa.

3. Cán bộ chấm thi căn cứ vào từng mức độ để cho điểm. Phần trong ngoặc đơn thí sinh không nhất thiết phải trình bày.
II. Hướng dẫn chi tiết

	Câu
	                                        NỘI DUNG 
	Điểm
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	Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai. Qua cuộc chiến này, em hãy đánh giá vai trò của Liên xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, đồng thời rút ra được bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay.
	(3,0đ)

	
	* Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật.

- Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít.

- Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

* Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

   Trong cuộc cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít (1939 – 1945), Liên Xô là nước đi đầu, là trụ cột và giữ vai trò quan trọng:
 Ngay từ khi chủ nghĩa phát xít ra đời đặt thế giới trước nguy cơ chiến tranh, Liên Xô đã đề nghị Anh, Pháp cùng hợp tác để ngăn chặn chủ nghĩa phát xít và chiến tranh nhưng không được Anh, Pháp đáp lại. Trái lại, hai nước này còn thực hiện chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp bằng việc kí với Đức hiêp định Muyních (1938). Theo hiêp định này, Anh và Pháp chấp nhận cho Đức chiếm đóng vùng  Xuyđét của Tiệp Khắc, đổi lại Đức sẽ tấn công Liên Xô và không xâm phạm đến Anh, Pháp cũng như đồng minh của họ.
- Liên Xô giữ vai trò quan trọng chống phát xít:
+ Khi bị quân phát xít thực hiện kế hoạch chiến tranh chớp nhoáng tấn công Liên Xô (6/1941) với lực lượng và trang bị mạnh hơn nhiều nhưng đã vấp phải tinh thần chiến đấu anh dũng cùa Hồng quân Liên Xô, ngăn chặn bước tiến của quân phát xít, qua đó làm thất bại kế hoạch tấn công của chúng. Đây là lần đầu tiên quân Đức bị chặn lại trên đường tấn công của mình. Việc quân phát xít thất bại trong âm mưu chiến tranh chớp nhoáng đã góp phần làm chậm quá trình mở rộng chiến tranh xâm lược của phát xít Đức đối với các dân tộc khác.
+ Chiến thắng tại Xtalingrát (1943), Hồng quân Liên Xô đã làm thay đổi cục diện chiến tranh thế giới, tạo nên bước ngoặt mới: từ sau chiến thắng này, quân Đồng minh đã chuyển từ phòng thủ sang phản công quân phát xít trên tất cả các mặt trận: mặt trận Xô – Đức mặt trận Tây Âu, mặt trận Bắc Phi và mặt trận Châu Á – Thái Bình Dương. Từ năm 1943, quân phát xít liên tiếp thất bại trên các chiến trường.
+ Trong quá trình truy quét quân đội phát xít Đức (1944 – 1945), Hồng quân Liên Xô đã nhiều lần giúp đỡ nhiều nước Đông Âu đứng lên tiêu diệt kẻ thù, lập ra hàng loạt các nhà nước Dân chủ Nhân dân ở Đông Âu như: Hungari, Bungari, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư,…Các nước này sau đó đã xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
+ Liên Xô tham gia chống Nhật (8/8/1945), đánh tan đội quân Quan Đông mạnh nhất của Nhật ở Trung Quốc và Triều Tiên. Góp phần quan trọng buộc quân phiệt Nhật ký điều ước đầu hàng đồng minh không điều kiện (15/8/1945) kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.  

*Bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

  - Lập trường kiên định, kiên quyết đấu tranh chống lại chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ nền hòa bình. Giải quyết mọi mâu thuẫn, tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, đàm phán.

- Ngày nay chiến tranh xung đột vẫn thường xuyên xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Nếu Chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra, sẽ không chỉ gây nên một sự thương vong tổn thất khổng lồ, mà đó sẽ là cuộc chiến tranh hạt nhân dẫn đến sự hủy diệt của toàn nhân loại.

  Vì vậy cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, bảo vệ sự sống còn cho con người đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn nhân loại, nhanh chóng tìm ra giải pháp tháo gỡ những mâu thuẩn, xung đột, hạn chế tối đa các cuộc chiến tranh.
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	 Phân tích vai trò của Lênin đối với thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917).
	(3,0đ)

	
	*Vai trò của Lênin đối với thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga (1917).
- Lênin là người sáng lập ra Đảng Bônsêvích Nga, vạch ra con đường cách mạng – nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

- Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và nước Nga, Lênin đã đề ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng và chỉ ra khả năng thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể ở một nước hoặc một số nước. Dưới sự lãnh đạo của Lênin, Đảng Bôn sê vích Nga đã dẫn dắt giai cấp vô sản và nông dân lao động Nga tiến hành đấu tranh và giành được thắng lợi cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917.
- Sau Cách mạng tháng Hai thắng lợi, Lênin đã đề ra Luận cương tháng Tư để lãnh đạo giai cấp vô sản Nga chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng con đường hòa bình. Trước tình thế mới sau sự kiện tháng 7, từ tháng 10 năm 1917 Lênin quyết định khởi nghĩa vũ trang để giành chính quyền đưa đến thắng lợi của cách mạng tháng Mười.

- Lênin là người trực tiếp lãnh đạo cách mạng, có tính quyết đoán, táo bạo và sáng suốt, trong hành động thì mau lẹ, đúng thời cơ...
- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi Lênin là người trực tiếp sáng lập ra chính quyền Xô Viết. Dưới sự lãnh đạo của Lênin, chính quyền Xô Viết đã đứng vững trong cuộc đấu tranh chống thù trong và giặc ngoài, bảo vệ thành công thành quả của Cách mạng tháng Mười Nga.
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	Câu 3


	Nhà nước và nhân dân thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Nêu tác dụng của việc phát triển kinh tế nông nghiệp.
	(2,5đ)

	
	a. Nhà nước và nhân dân thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp?

- Từ thời Đinh-Tiền Lê, nhà nước và nhân dân đã chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triển nông nghiệp. Tiếp tục tinh thần đó, nhà Lý, nhà Trần không ngừng khuyến khích khai hoang, đẩy mạnh sản xuất. Nhà nước bước đầu lấy một số ruộng đất thưởng cho những người có công và cấp cho các chùa chiến.

- Nước ta có nhiều sông ngòi. Lũ lụt thường xuyên xảy ra, tàn phá mùa mang, làng mạc. Kinh đô Thăng Long cũng thường xuyên bị nạn lụt đe dọa. Nhà Tiền Lê, nhà Lý đã chú ý cho dân đào nhiều kênh máng, đắp đê. Năm 1248, nhà Trần tổ chức một chiến dịch lớn, huy động nhân dân cả nước đắp đê suốt rọc 2 bờ các con sông lớn, từ đầu nguồn đến bờ biển, gọi là đê quai vạc… lại đặt chức quan Hà đê để trông coi việc sửa đắp.

- Các vua Lê, vua Lý hàng năm thường làm lễ cày ruộng tịch điền. Nhà nước Lý, Trần đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển các giống cây nông nghiệp.

b. Tác dụng của việc phát triển kinh tế nông nghiệp: Nông nghiệp phát triển làm cho cuộc sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc; trật tự xã hội ổn định; nền độc lập của dân tộc được củng cố; tạo điều kiện cho sự hòa thuận giữa nhà nước và nhân dân
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	Câu 4
	Tại sao nói phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho đất nước?
	(3,0 đ)



	
	* Phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho đất nước.
- Nó là sự tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta, không phải từ khi bắt đầu có chiếu Cần vương (13/07/1885) mà đã được chuẩn bị ngay sau khi triều đình Huế kí Hiệp ước Quý Mùi (1883). Đáp lại việc kí hiệp ước đầu hàng, phong trào kháng chiến của nhân dân bùng nổ khắp nơi. Sự phân hóa trong giới quan lại của triều đình đã dẫn đến cuộc tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế đêm 4 rạng sáng ngày 5/7/1885 và ngay sau đó khi có chiếu Cần vương, phong trào hưởng ứng chủ trương Cần vương cứu nước diễn ra sôi nổi từ 1885 đến 1896.

- Mục đích của phong trào là đánh đuổi quân xâm lược Pháp để khôi phục nhà nước phong kiến đã sụp đổ (trung quân – ái quốc) nhưng mục đích lớn nhất trước hết là đánh giặc cứu nước, đó là yêu cầu chung của cả dân tộc.
- Chính mục đích này đã chi phối nên sau khi Hàm Nghi bị bắt (từ 1888-1896), không còn sự chỉ đạo của triều đình kháng chiến, phong trào vẫn tiếp tục phát triển quyết liệt, quy tụ một số trung tâm lớn như các cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Hùng Lĩnh và đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

- Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa không phải là các võ quan triều đình Nguyễn như trong thời kỳ đầu chống Pháp mà chủ yếu là các sĩ phu văn thân, sĩ phu yêu nước co chung một nổi đau mất nước với quần chúng lao động nên đã tự nguyện đứng về phía nhân dân chống Pháp xâm lược.
- Lực lượng tham gia kháng chiến chủ yếu là các văn thân, sĩ phu, nông dân yêu nước.
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	Câu 5
	 Chương trình khai thác thuộc địa sau chiến tranh thế giới thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương đã tác động đến nền kinh tế - xã hội Việt Nam như thế nào? Suy nghĩ của anh (chị) về sự hội nhập kinh tế thế giới của đất nước ta thời Pháp thuộc và trong giai đoạn hiện nay.
	(3,0 đ)

	
	a. Tác động tích cực:

- Phương thức sản xuất TBCN du nhập vào Việt Nam, đem lại nhiều tiến bộ hơn so với quan hệ sản xuất phong kiến. Kinh tế Việt Nam bước đầu có sự hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới .

- Hình thành các đô thị lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn- Chợ Lớn, …), các trung tâm công nghiệp (Nam Định, Hòn Gai..).

- Xuất hiện các lực lượng xã hội mới:

+ Giai cấp công nhân

+ Tầng lớp tiểu tư sản

+ Tầng lớp tư sản

Bổ sung thêm lực lượng cho phong trào đấu tranh yêu nước.

- Tạo điều kiện, cơ sở bên trong cho sự xuất hiện của con đường cứu nước mới- theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

b. Tác động tiêu cực:

- Tài nguyên thiên nhiên bị vơi cạn,  Việt Nam trở thành thị trường cung cấp nguyên, nhiên liệu, nhân công và tiêu thụ hàng hóa độc chiếm của thực dân Pháp .

- Kinh tế Việt Nam bị kìm hãm, phụ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp, sự phát triển chỉ mang tính chất cục bộ ở một số địa phương, về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu, phát triển thiếu đồng bộ , mất cân đối.

- Các giai cấp cũ trong xã hội có sự phân hóa sâu sắc.

+ Giai cấp địa chủ: - Đại địa chủ: cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân.    

                               -Trung- tiểu địa chủ: có tinh thần yêu nước, tham gia vào các phong trào đấu tranh khi có điều kiện.

+ Nông dân : Bị địa chủ và chính quyền thực dân Pháp cướp đoạt ruộng đất. Làm cho họ bị bần cùng hóa , phá sản trên quy mô lớn.

- Sức nước, sức dân bị bóc lột tàn nhẫn, làm suy yếu dân tộc Việt Nam về nhiều mặt và để lại hậu quả lâu dài.

      c. Suy nghĩ về sự hội nhập kinh tế thế giới của đất nước ta thời Pháp thuộc và trong giai đoạn hiện nay.
- Bất cứ trong thời kì nào, sự hội nhập kinh tế đất nước với thế giới đều là một nhân tố tích cực, góp phần quan trọng vào kinh tế đất nước.

- Thời kì Pháp thuộc: Do tính chất thuộc địa nên nền kinh tế Việt Nam “bị” hội nhập một cách ép buộc, cưỡng bức nên chưa tạo ra hết động lực để phát triển kinh tế.

- Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới một cách chủ động, tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,75

	Câu 6


	Trong khoảng thời gian từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các sĩ phu yêu nước khác có những đóng góp gì cho phong trào vận động giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam?
	(3,0 đ)

	
	*Hoạt động cứu nước của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX.
- Phan Bội Châu cùng với Nguyễn Hàm và một số người khác lập ra Hội Duy tân (1904) nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam. Ông tổ chức phong trào Đông Du (1905-1908), đưa thanh niên sang học tập ở Nhật Bản và phổ biến tài liệu tuyên truyền giáo dục trong nước. Tiếp đó, PBC và các đồng chí của mình thành lập Việt Nam Quang phục hội (1912) với mục đích: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

- Phan Châu Trinh giương cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội; chủ trương cứu nước bằng việc nâng cao dân trí, dân quyền. Ông vạch trần chế độ vua quan phong kiến thối nát và yêu cầu Pháp phải thay đổi thái độ với sĩ dân nước Nam; sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến lên văn minh. Ông đề cao phương châm “tự lực khai hóa”, vận động những người cùng chí hướng thức tỉnh dân chúng, tuyên truyền tư tưởng dân quyền.

- Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì diễn ra với nhiều hình thức phong phú. Nhiều trường học đã ra đời, với chương trình, nội dung mới. Nhà trường là nơi tuyên truyền mở rộng công thương nghiệp, phê phán bọn quan lại, đả phá phong tục lạc hậu, thực hiện đời sống mới…

- Đông Kinh Nghĩa thục (1907) do Lương Văn Can làm Thục trưởng, với chương trình, nội dung và phương pháp dạy học, học tập mới, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng yêu nước….

*Đóng góp cho phong trào vận động giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội
- Đối với phong trào giải phóng dân tộc

+ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các sĩ phu yêu nước đã truyền bá một tư tưởng cứu nước mới, làm bùng nổ phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

+ Thức tỉnh tinh thần yêu nước chống Pháp trong nhân dân Việt Nam. Đóng góp vào truyền thống yêu nước bất khuất, chống giặc ngoại xâm của dân tộc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 

+ Cuộc vận động duy tân đi sâu vào quần chúng, góp phần làm bùng lên phong trào chống đi phu, đòi giảm sưu thuế của nông dân các tỉnh miền Trung (1908).

+ Con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng DCTS bị thất bại. Vì thế, sau chiến tranh thế giới thứ nhất, những người yêu nước Việt Nam hướng tới một con đường mới, tiếp thu lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản, làm cho phong trào yêu nước chuyển sang khuynh hướng vô sản và trở thành điều kiện dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
+ Thông qua việc cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh về công thương nghiệp, lập hội buôn, phát triển nghề làm vườn…đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước theo hướng mới (TBCN).

+ Góp phần truyền bá tư tưởng dân chủ tiến bộ vào nước ta; tấn công vào nền văn hóa phong kiến lỗi thời, làm cho đất nước thoát khỏi lạc hậu, thoát khỏi ách thống trị của ngoại bang, trở thành một quốc gia độc lập; mở đường cho cuộc cải cách văn hóa, giáo dục ở nước ta đầu thế kỉ XX.
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	Câu 7


	Nêu và đánh giá những ưu điểm và hạn chế của chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn.
	(2,5đ)

	
	* Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn

- Nhà Nguyễn chủ trương thần phục nhà Thanh. Năm 1803, Gia Long cứ sứ bộ sang Trung Quốc xin Quốc hiệu và cầu phong. Năm sau, nhà Thanh sai sứ sang phong vương cho Gia Long. Từ đó nhà Nguyễn phải định kì cống nạp. 

- Trong khi đó, các vua Nguyễn lại sử dụng lực lượng quân sự bắt Lào và Cao Miên thần phục, thậm chí có lúc thiết lập chế độ bảo hộ ở Cao Miên.

- Đối với các nước phương Tây, trong giai đoạn đầu, Gia Long thi hành chính sách tương đối cởi mở với Pháp và đạo Thiên Chúa. Nhưng sang đến thời Minh Mạng (1820-1840), triều Nguyễn khước từ dần những mối quan hệ với phương Tây, thậm chí bắt đầu thi hành chính sách đàn áp Thiên Chúa giáo.

* Đánh giá...

- Tích cực: 
+ Chính sách đối ngoại hòa hảo với nhà Thanh ở thời điểm nửa đầu thế kỉ XIX là phù hợp với tình hình đất nước, nhằm củng cố và ổn định tình hình đất nước, đảm bảo được sự yên bình trong quan hệ Việt-Trung, tạo nhân tố khách quan thuận lợi để tập trung xây dựng triều đại và đất nước

+ Trong quan hệ với các nước láng giềng Đông Nam Á, chính sách của triều Nguyễn là nhằm đảm bảo an ninh vùng biên giới phía Tây và Tây Nam của Tổ quốc.

+ Trong quan hệ với các nước phương Tây, triều Nguyễn có sự phòng vệ, xa lánh phương Tây. Chính sách này xuất phát từ mục đích “chính đáng” của triều Nguyễn là bảo vệ quyền lực của dòng họ và chủ quyền đất nước.

- Hạn chế:  

+ Đóng cửa không quan hệ với phương Tây, không tạo điều kiện giao lưu với các nước tiên tiến đương thời. Vì vậy, không tiếp cận được với nền công nghiệp cơ khí, dẫn đến tình trạng lạc hậu và bị cô lập

- Nhà Nguyễn càng tỏ ra bảo thủ, đưa đất nước lún sâu vào tình trạng kiệt quệ, lạc hậu, suy kiệt, khả năng tự vệ trước ngoại xâm.
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